
BÀI 39: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN  SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT (TT)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
-
Kể tên và phân tích được tác động của một số nhân tố bên ngoài đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật.

-
Nêu được một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người.

-
Có biện pháp chăm sóc vật nuôi một cách phù hợp và hiệu quả nhất, tạo môi trường sống tốt nhất cho vật nuôi sông và phát triển.
2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Tinh thần học hỏi, hứng thú với những nội dung kiến thức mới

-
Rèn luyện thái độ học tập tích cực

-
Có ý thức chăm sóc cơ thể, rèn luyện sức khỏe.
4. Năng lực hướng tới

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự chủ và tự học:

+ Kể tên và phân tích được tác động của một số nhân tố bên ngoài đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật.

+ Nêu được một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người.

+ Có biện pháp chăm sóc vật nuôi một cách phù hợp và hiệu quả nhất, tạo môi trường sống tốt nhất cho vật nuôi sông và phát triển.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về ve một số bệnh, tật và dấu hiệu nhận biết ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài  đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV đặt câu hỏi: “Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật ngoài các nhân tố bên trong mà các em đã học ở bài trước theo các em còn có nhân tố nào khác không?”

- Học sinh: Trao đổi, thảo luận đưa ra đáp án
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
Kiến thức 1: Các nhân tố bên ngoài 
    a. Mục đích: HS Kể tên và phân tích được tác động của một số nhân tố bên ngoài đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Nội dung:

  1. Thức ăn

Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cả động vật và người.

 2. Nhiệt độ

- Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. 

- Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là đối với động vật biến nhiệt.

3. Ánh sáng

Ánh sáng ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật rất rõ rệt, thể hiện:

- Những ngày trời rét, động vật mất nhiều nhiệt vì vậy chúng phải phơi nắng để thu nhiệt và giảm mất nhiệt.

- Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D.  Vitamin D có vai trò chuyển hóa Canxi để hình thành xương.

b. Cách thức hoạt động:
GV: Cho HS quan sát tranh về em bé suy dinh dưỡng và em bé béo phì và hình ảnh một chú voi chết do đói (chiếu hình). Vậy nguyên nhân nào đã ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của hai em bé và chú voi trên?

- Nêu vai trò và lấy ví dụ về nhân tố thức ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Dẫn dắt: Ngoài thức ăn, nhiệt độ cũng ảnh hưởng lớn tới sự sinh trưởng của động vật.

Trình chiếu sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt Nam. Hãy xác định khoảng thuận lợi, giới hạn sống?

Khái quát về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của động vật:

+ Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện môi trường thích hợp.

+ Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm  quá  trình  sinh  trưởng  và  phát  triển   của động vật, đặc biệt là động vật biến nhiệt.

- Động vật biến nhiệt hay hằng nhiệt có khả năng chống chịu trước sự thay đổi môi trường tốt hơn? Tại sao?

- Yêu cầu HS nêu 1 số ảnh hưởng chính của ánh sáng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Nên cho trẻ em tắm nắng sáng sớm.
- Nêu ở người có rất nhiều nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là giai đoạn phôi.

Ví dụ: Mẹ nghiện rượu, con sinh ra có tỉ lệ dị tật cao hơn bình thường. Trong những tháng đầu mang thai, nếu mẹ bị nhiễm virut cúm, con sinh ra có thể bị dị tật như hở hàm ếch, thiếu ngón chân, ngón tay.
GV tổng hợp kiến thức cho HS.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
Kiến thức 2: Tìm hiểu một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người
a. Mục đích: 
- Nêu được một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người.

- Có biện pháp chăm sóc vật nuôi một cách phù hợp và hiệu quả nhất, tạo môi trường sống tốt nhất cho vật nuôi sông và phát triển.
Nội dung:

1. Cải thiện giống

- Mục đích: Cải tạo giống là để tạo ra các giống vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương.

- Biện pháp: chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi…

2. Cải thiện môi trường sống của động vật

- Mục đích: làm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi.

- Biện pháp:

+ Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lí cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển.

+ Xây dựng chuồng trại.

3. Cải thiện chất lượng dân số

 Các biện pháp cải thiện dân số: nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, giảm ô nhiễm môi trường, chống sử dụng ma túy, lạm dụng rượu bia, thuốc lá…
b. Cách thức hoạt động:
GV: Dẫn dắt: Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết rõ về quy luật sinh trưởng và phát triển ở động vật để xây dựng các biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển.

- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và nêu các biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Đầu tiên, chúng ta đi tìm hiểu biện pháp cải thiện giống.

- Vậy mục đích của biện pháp cải thiện giống để làm gì?

- Hãy tìm ví dụ về thực tiễn cải tạo giống di truyền tạo ra giống vật nuôi có phẩm chất tốt, năng suất cao.

- Hãy kể tên các biện pháp nhằm cải tạo giống vật nuôi mà em biết? 

Chúng ta cùng sang biện pháp 2 là cải thiện môi trường sống của động vật.

- Nêu mục đích của biện pháp cải thiện môi trường sống của động vật

- Người ta cải thiện môi trường sống của động vật bằng biện pháp nào? 

- Thế nào là chất lượng dân số? 

- Nêu các biện pháp cải thiện chất lượng dân số mà em biết. 

- Trình bày mục đích của biện pháp cải thiện chất lượng dân số. Cơ sở khoa học: Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết rõ về quy luật sinh trưởng và phát triển ở động vật để xây dựng các biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối (ánh sáng yếu) có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò: 

A. Chuyển hóa Na để hình thành xương.     B. Chuyển hóa Ca để hình thành xương.
C. Chuyển hóa K để hình thành xương.       D. Oxi hóa để hình thành xương.
Câu 2: Khi đến mùa rét, sự sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt bị ảnh hưởng vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa

A. trong cơ thể tăng và sinh sản giảm.         B. trong cơ thể tăng và sinh sản tăng.
C. trong cơ thể giảm và sinh sản tăng.         D. trong cơ thể giảm, sinh sản giảm.

Câu 3: Ở các loài chim, việc ấp trứng chim có tác dụng:

A. Bảo vệ trứng không bị kẻ thù tấn công.             B. Tăng tỉ lệ sống của trứng đã thụ tinh.

C. Tạo nhiệt độ thích hợp giúp hợp tử phát triển.   D. Bảo quản trứng.
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